
Tuần 4 (Từ ngày 30/09 đến ngày 04/10/2024) Lớp 5A5

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
30/09

Sáng

1 10 HĐTN
- Sơ kết thi đua tuần 3, triển khai kế hoạch
tuần 4
- Chủ điểm: Ngày hội “Vui hội trăng rằm”

2 7 Tiếng Anh LK Unit 2 - Part 1
3 22 Tiếng Việt Đọc: Bộ sưu tập độc đáo BGĐT

4 16 Toán Ôn tập hình học và đo lường
(Luyện tập) - trang 27, 28

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 23 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ (tiếp
theo) - trang 38

BGĐT
Bảng phụ

6 13 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 2

7 13 Tăng cường Toán
- Tiếng Việt Ôn tập hình học và đo lường

BGĐT
Bảng phụ

Ba
01/10

Sáng

1 24 Tiếng Việt Viết: Viết báo cáo công việc
BGĐT

Bảng phụ

2 7 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình
(tiết 3)

3 4 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng, sáng tạo

4 17 Toán Luyện tập chung
(Luyện tập) - trang 29, 30

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 7 Lịch sử - Địa lí

Biển đảo Việt Nam (tiết 1)
*Giáo dục QPAN: Giữ gìn biển đảo Việt
Nam
Giáo dục ATGT: Bài 6: An toàn giao thông
đường thủy

BGĐT

6 4 Đạo đức
Bài 1: Biết ơn những người có công với quê
hương đất nước (tiết 4)
*Giáo dục NSTLVM: Tôn trọng người lao
động

BGĐT

7 4 Tin học Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên website
8 8 Tiếng Anh LK Unit 2 - Part 1

Tư
02/10

Sáng

1 18 Toán Luyện tập chung
(Luyện tập) - trang 30

BGĐT
Bảng phụ

2 4 Mĩ thuật Bài 2: Bạn cùng học của em

3 25 Tiếng Việt Đọc: Hành tinh kì lạ
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 1)

BGĐT
Bảng phụ

4 26 Tiếng Việt Đọc: Hành tinh kì lạ
Luyện tập theo văn bản đọc (tiết 2)

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 7 Khoa học Hỗn hợp và dung dịch (tiết 2) BGĐT
6 8 Lịch sử - Địa lí Biển đảo Việt Nam (tiết 2) BGĐT

7 14 Tăng cường Toán
- Tiếng Việt Ôn tập: Đại từ và viết báo cáo công việc

BGĐT
Bảng phụ

8 14 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 3

Năm Sáng 1 4 Toán - Tiếng Anh Length and weight
(Độ dài và khối lượng)



03/10 2 4 Công nghệ Bài 2: Nhà sáng chế (tiết 2)
Đức tính cần có của nhà sáng chế

3 27 Tiếng Việt Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công
việc

BGĐT
Bảng phụ

4 19 Toán Luyện tập chung
(Luyện tập) - trang 31

BGĐT
Bảng phụ

Chiều

5 11 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thể hiện
cảm xúc phù hợp

BGĐT

6 15 Tăng cường Toán
- Tiếng Việt

Ôn tập: Hỗn số và các phép tính với phân
số

BGĐT
Bảng phụ

7 15 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 3
8 4 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

Sáu
04/10

Sáng

1 28 Tiếng Việt Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí thú BGĐT

2 20 Toán Khái niệm số thập phân
(Khám phá, Hoạt động) - trang 32, 33, 34

3 8 Khoa học
Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn,
lỏng, khí. Sự biến đổi trạng thái của chất
(tiết 1)

BGĐT

4 16 Tiếng Anh Unit 2: My Favourite Things - Lesson 3

Chiều

5 16 Tăng cường Toán
- Tiếng Việt

Ôn tập: Đại từ - Luyện đọc và trả lời câu
hỏi

BGĐT
Bảng phụ

6 8 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình
(tiết 4)

7 12 HĐTN

- Sinh hoạt lớp: Khả năng kiểm soát cảm
xúc
- Giáo dục ATGT: Bài 4: Ứng xử khi gặp
sự cố giao thông

BGĐT
Tài liệu

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
Số lượt sử dụng BGĐT: 22

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Minh Hạnh

Ngày 24 tháng 09 năm 2024
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Hoà


